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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  T, T NH T 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ô   Vũ Tiến Thịnh 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - T      Toà án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Lê Thị Minh - Kiểm sát viên   

N    31       3  ăm 2021   ại        T                         T  i 

           T  i              ơ    m công khai                         

14/2021/HSST      26       01  ăm 2021  theo    ế   ị                       

   40/2021/QĐXXST-HS      16       3  ăm 2021,   i   i  ị    : 

  Ph m Thị M, sinh ngày 19/9/1976 tại T; Nơi      ú: S  n   290    ờng 

L, tổ 13     ờng B, thành ph  T, t nh T;  Nghề nghiệp: L    ộng t  do; Trình 

 ộ học vấn: L p 9/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; qu c tịch: 

Việt Nam; Con ông Phạm Vă  T ( ã   ết) và bà Phạm Thị Th   i    ăm 1943; 

Có chồng    Vũ T     A   i    ăm 1978    02 con, con l    i    ăm 2006, con 

nhỏ  i    ăm 2017; Tiền s : Không; Tiền án: Bản án s  43/2015/HSST ngày 

16/3/2015 của Tòa án nhân dân thành ph  Thái Bình x  phạ  03  ăm  ù       

cho h  ng án treo, thời gian th           05  ăm  í    ừ ngày tuyên án. Chấp 

hành xong án phí và tiền phạt ngày 04/5/2015, chấp hành xong thời gian th  

thách vào ngày 16/3/2020. 

Bị tạm giữ từ ngày 12/12/2020  ến ngày 21/12/2020 chuyển tạm giam 

 ến nay. Trích xuất, có mặt tại phiên tòa. 
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễ  Vă  T   i    ăm 1990; T ú  ại: thôn Đi II   ã P, thành ph  

T, t nh T. (Vắng mặt) 

- Anh Vũ Thế V   i    ăm 1995; T ú  ại: tổ 8     ờng H, thành ph  T, 

t nh T. (Vắng mặt) 

- Chị Đỗ Thị O   i    ăm 1994; T ú  ại: thôn 2, xã T, huyện Q, t nh T. 

(Vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Thị L   i    ăm 1985; T ú  ại: thôn Đ   ã V     ện K, t nh 

T. (Vắng mặt) 

  Người  h ng kiến: 

Chị Quách Thị Thanh H   i    ăm 1990; T ú  ại: thôn N   ã Đ, thành ph  

T, t nh T. (Vắng mặt) 

                

T          i  iệ            ồ  ơ           iễ   iế   ại   i         ội      

             m  ắ         : 

Hồi 14 giờ 05 phút ngày 12/12/2020 tổ công tác Công an thành ph  Thái 

Bình kết h   Cô         ờng Tr, thành ph  T kiểm tra hành chính khách sạn 

VX tại s  12    ờng P, tổ 04     ờng Tr, thành ph  T do ông Phạm Vă  L, sinh 

 ăm 1963    ú  ại tổ 4     ờng Tr, thành ph  T, t nh T làm chủ khách sạn phát 

hiệ     02  ôi   m  ữ có hành vi mua bán dâm, c  thể tại phòng 202 có Nguyễn 

Vă  T và Đỗ Thị O, tại phòng 206 có Vũ T ế V  và Nguyễn Thị L              

vi quan hệ tình d c. C     i                  ến khách sạn VX  ể mua bán dâm 

v i nhau qua s  môi gi i của Phạm Thị M. Kết quả  iề           ịnh: Phạm Thị 

M m  c a hàng cắt tóc, gội  ầu tại nhà   s  290    ờng L, tổ 13     ờng B, 

thành ph  T, t nh T. Đầ   ăm 2020, Nguyễn Thị L th nh thoả       ến nhà M 

gội  ầu và có nói chuyện v i M về hoàn cả    i             ă  nhờ M khi có 

khách có nhu cầu mua dâm thì M môi gi i cho L  i       m. M  ồng ý và thỏa 

thuận nếu có khách mua dâm L sẽ thu mỗi            m     m 500.000  ồng, 

M    c công môi gi i 200.000  ồng/   t, còn lại củ     ời bán dâm. M liên lạc 

v i L và khách mua dâm bằng s   iện thoại 0327303986 và mạng xã hội Zalo 

    “PM”; L s  d ng s   iện thoại 0399159337 và tài khoả  z        “Hạnh 

  ú     ”  ể liên lạc trong việ   i       m. 

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 12/12/2020, Nguyễ  Vă  T và Vũ T ế V rủ 

      i m     m. T s  d     iện thoại Iphone 7 lắp sim s  0856271128 gọi  ến 

s   iện thoại 0327303986 của Phạm Thị M (T có s   iện thoại của M do khoảng 

 ầu tháng 12/2020, T có nghe qua 02    ời nam gi i ngồi nói chuyện tại v a hè 

  ờng L, thành ph  T về s   iện thoại của M nên T  ã     m    í     i        
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cầ    m   i       m  ể quan hệ tình d c T sẽ liên lạc v i M). Do không mu n 

M biết tên thật của mình nên khi gọi  iện cho M, T      tên là H và nói M gọi 

cho 03 gái bán dâm, M nói “Không có đủ người”  T   i “Vậy cho em 02 người 

cũng được”  M   i “Vậy để chị gọi xem còn người không, có gì chị báo lại”. 

Không thấy M gọi lại T gọi  iện hỏi M “Chị có giúp em được không?” M nói 

“Vậy chị cho em số điện thoại con bé này, em tự liên lạc với nó”. T  ồng ý và M 

th ng nhất v i T giá một lầ  m     m    500.000  ồ  . S       M nhắn tin cho 

T s   iện thoại 0399159337 của Nguyễn Thị L (   ờng gọi là L) là gái bán dâm 

 ể T liên hệ   ồng thời M nhắn tin cho T v i nội      “Em gọi bảo em nó gọi 

bạn nó cho chị”. S       M s  d ng tài khoả  z        “PM”  ọi  iệ   ến tài 

khoản zalo của L (M       : “L N ”)   i nội      “Tý nữa có khách gọi cho em, 

họ đi 02 người, em gọi bạn cho chị, tý nữa em thu của khách mỗi người 500.000 

đồng”. L  ồng ý và cả hai thỏa thuận v i nhau sau khi th c hiện hành vi mua 

bán dâm v i khách xong, L sẽ      ại cho M s  tiề  400.000  ồng là tiền công 

môi gi i 02 khách mua dâm. T gọi cho L   ô      c nên nhắn tin cho M nói là 

không liên lạ     c thì M bả  “Em gọi lại đi, chị vừa bảo nó rồi”. T gọi  iện lại 

cho L thì L nghe máy T   i: “Anh nói chuyện với chị M rồi, bây giờ em ra khách 

sạn VX thì em gọi thêm cho anh một người nữa ra đây rồi tý anh nhắn cho em số 

phòng”. L  ồng ý và bảo T thuê phòng rồi báo lại cho L biế . S       T và V  ến 

khách sạn VX, T      02           ặt cọc s  tiề  500.000  ồng. T lên phòng 

202 còn V lên phòng 206. Khi lên phòng T liên lạc cho L báo s  02        ã 

      ể L biết. L nhắ   i   ến tài khoản zalo của Đỗ Thị O là gái bán dâm và là 

bạn của L (O s  d ng s   iện thoại 0367333468 và tài khoả  z    “O”)   i nội 

dung bảo O  i  ến phòng 202 của khách sạn VX bán dâm cho khách, L nói v i 

O khách mua dâm là khách của chị M, thu củ        m     m 500.000  ồng, O 

 ồ    . S       O và M t  gọi    i  i  ến khách sạn VX. O vào phòng 202 bán 

dâm cho T, L vào phòng 206 bán dâm cho V. Khi vào phòng, O lấy trong túi áo 

     mặc ra 01 bao cao su nhãn hiệ  “SURE”     ể    ầ   i ờng, cả hai c i  

quần áo, T có hỏi O bao nhiêu tiền mộ     t mua dâm, O   i 500.000  ồ  /   t, 

T         O 01 tờ tiề  500.000  ồ     ồng thời lấy tiếp 01 tờ tiề  500.000  ồng
 

nữ          O   i           m 200.000  ồng (tiền bo); do không có tiền trả lại 

nên O bảo tý nữa xu ng quầy lễ      ổi tiền rồi trả lại T 300.000  ồng, T  ồng 

           ả hai quan hệ tình d c v i     . Đ i v i L, khi vào phòng lấy từ trong 

 úi               01               ã   iệ  O  mi  ể    ầ   i ờng L và V c i 

hết quần áo, V lấy trong túi quầ     800.000  ồng
 
        L (500.000  ồng là 

tiền mu    m    300.000  ồng là tiền cho thêm L). L cầm tiền rồi cả hai quan hệ 

tình d c v i nhau. Khi T và O, L và V         c hiện hành vi quan hệ tình d c 

thì bị l      ng Công an kiểm tra.  
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Q          iều tra Phạm Thị M  ã    i   ận toàn bộ hành vi phạm tội của 

m         ã         . 

Tại bả        ạ      21/CT-VKSTPTB      26       01  ăm 2021 của 

Việ   iểm                        T  i       ã         Phạm Thị M về tội "Môi 

gi i mại dâm" theo  iểm   khoả  2 Điều 328 Bộ luật Hình s .  

Tại   i        trong phần tranh luận Kiểm sát viên trình bày luận tội     

 iữ        quyế   ịnh        . Đề    ị Hội  ồ          tuyên b  bị cáo Phạm 

Thị M phạm tội "Môi gi i mại dâm". Áp d     iểm      ản 2; khoản 4 Điều 

328;  iểm s khoả  1 Điều 51,  iểm h khoả  1 Điều 52, Điều 35, Điề  38  Điều 

50 Bộ luật Hình s ,  ề nghị x  phạt bị cáo Phạm Thị M mức án từ 03  ăm 03 

tháng  ến 03  ăm 06 tháng tù. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 05 triệ   ồng  ến   

07 triệ   ồng sung quỹ        c. Về x  lý vật chứng: Áp d    Điều 47 Bộ luật 

Hình s  và Điều 106 Bộ luật t  t ng hình s ,  ề nghị HĐXX: Tịch thu 01  iện 

thoại Iphone 7 Plus, lắp sim s  0327303986 của Phạm Thị M; 01  iện thoại 

OPPO, lắp sim s  0399159337 của Nguyễn Thị L; 01  iện thoại Iphone 7, lắp 

sim s  0856271128 của Nguyễn V T; 01  iện thoại Iphone SE của Đỗ Thị O  ể 

     i           N                c. Tịch thu s  tiề  2.300.000  ồng     sung 

công quỹ        c; Tịch thu 01 bao cao su nhãn hiệ  “SURE”             

d ng; 01vỏ bao cao su nhãn hiệ  O  mi  ã  ị        ; 01            ã        

d ng  ể tiêu hủy. Bị cáo phải chịu án phí hình s   ơ    m.    

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị M  ã    i      ừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội củ  m         ội dung cáo trạng củ  Việ   iểm                    

    T  i       ã mô tả, bị cáo không tranh luận v i luận tội của Kiểm sát viên. 

K i                 ời   i      ù     ị cáo xin  iảm            ạ .  

              TÒA ÁN: 

T     ơ     ội              ă   ứ           i  iệ         ồ  ơ        ã 

     tranh t     ại   i        Hội  ồ            ậ   ị          : 

[1] Về       i     ế   ị            ủ  Cơ       iề      Cô            

    T  i       Điề       i    Việ   iểm                        T  i     , 

Kiểm      i                    iề                ã       iệ   ú    ề    m    ề   

            ủ          ị    ủ   ộ   ậ                 . Q          iề          ại 

  i         ị         ời tham gia t  t ng khác   ô    i       iế    ặ    iế   ại 

 ề       i     ế   ị    ủ  Cơ       iế                   ời  iế              . 

                 i     ế   ị            ủ  Cơ       iế                   ời  iế  

              ã       iệ   ề          . 

[2] C     ứ    ứ   ộ   ội   i   i  ị    : Lời    i   ậ   ội củ   ị      ại 

phiên tòa   ù       i  ời khai      ã    i  ại  ơ       iều tra    ù      ời    i 
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 ủ     ời       ề    i     ĩ      i            N   ễ  Vă  T, Vũ T ế V,   ị 

Đỗ T ị O và N   ễ  T ị L và  ời    i    ời   ứ    iế     Q     T ị T     H, 

       ứ   mi    ằ    i    ả   iểm            í     i    ả     m    iệm 

 iệ     ờ     i    ả   i m        ồ  ậ  và các   i  iệ    ứ    ứ khác có trong 

 ồ  ơ      . Đã     ủ  ơ     ế    ậ : V        ngày 12/12/2020, P ạm T ị M  ã 

      iệ        i môi  i i cho N   ễ  T ị L và Vũ T ế V m         m  ại 

phòng 206, Đỗ T ị O và N   ễ  Vă  T mua bán dâm  ại       202        ạ  

VX      12    ờ   P   ổ 04     ờ   Tr            T       T m    í        

          iền 400.000  ồ     ị           ời      18   ổi     ầ   ủ  ă       

  ậ    ứ      iề    iể        i  ủ  m   . H     i     ủ  P ạm T ị M  ã p ạm 

 ội “Môi  i i mại   m”   i       iế   ă    ặ    ị                ạ    (  ạm  ội 

  i   i   i   i 02    ời        ). Tội   ạm           ạ            ị    ại  iểm 

     ả  2 Điề  328  ộ   ậ  H            ả        ạ    ủ  Việ   iểm          

              Thái Bình  ã         là có  ă   ứ. Điề  328  ộ   ậ  H        quy 

 ị  : 

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc 

mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm: 

a) ... 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội   ã tr c tiếp xâm 

phạm  ến trật t  công cộng, xâm phạm  ạ   ức xã hội, nếp s     ă  mi     ức 

khỏ         ời, ả          ến hạnh phú   i                               m 

lây truyền các bệnh xã hội   ặc biệt là bệnh HIV/AIDS. Vì vậy cần áp d ng hình 

phạ    ơ    ứng v i tính chất, mứ   ộ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.  

[4] Về tình tiế   ă    ặng, giảm nh  trách nhiệm hình s  và nhân thân của 

bị cáo thấy: Bị cáo  ã có 01 tiền án         c xóa, bị áp d ng tình tiế   ă   

nặng trách nhiệm hình s  (tái phạm)       iểm h khoả  1 Điều 52 Bộ luật Hình 

s . Quá        iều tra và tại phiên tòa bị cáo thành kh n khai báo là tình tiết xem 

xét giảm nh  cho bị cáo một phần hình phạt      ịnh tại  iểm s khoả  1 Điều 51 

Bộ luật Hình s . 

Từ những phân tích nêu       HĐXX   ấy cần thiết phải áp d ng hình phạt 

tù có thời hạn buộc các bị cáo cách ly khỏi  ời s ng xã hội      ề nghị của   

Kiểm sát viên tại phiên tòa m i  ủ tác d ng giáo d c cải tạo bị cáo và phòng 

ngừa chung. 
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[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vì m    í      l i nên ngoài 

hình phạt chính cần áp d ng hình phạt bổ sung, phạt tiền bị cáo t         ịnh tại 

khoản 4 Điều 328 Bộ luật Hình s  là phù h p. 

Q          iều tra bị              i       m        i     c ngày 

12/12/2020, M  ã  i i thiệu khách mua dâm cho L và O  i       m       

không nh  c  thể thời gian   ị   iểm và khách mua dâm là ai,       nên Cơ 

      iều tra không     ủ  ă   ứ  ể x  lý. 

Đ i v i Nguyễ  Vă  T, Vũ T ế V và Nguyễn Thị L, Đỗ Thị O là       i 

   ng mua, bán dâm  ã  i   ạm Điều 22, Điều 23 Nghị  ịnh 167 ngày 

12/11/2013 của Chính phủ      ịnh về x  phạ         í          ĩ     c trật t  

an toàn xã hội. Ngày 12/01/2021, Công an thành ph  T  i       ã       ế   ịnh 

x  phạt vi phạm hành chính là phù h p.  

Đ i v i ông Phạm Vă  L là chủ khách sạn VX và chị Quách Thị Thanh H 

là lễ tân của khách sạn không biết việc       i        ã môi gi i và thỏa thuận 

mua bán dâm tại khách sạn VX      ơ       iều tra không x  lý. Song việc cho 

           ú  ại phòng 202 và 206 của khách sạn VX không th c hiệ   ầ   ủ quy 

 ịnh về an ninh trật t  nên Công an thành ph  T  i       ã    Q  ế   ịnh x  

phạt vi phạm        í     i v i ông Phạm Vă  L là phù h p. 

[6] Về x  lý vật chứng: Đ i v i 04 chiế   iện thoại  i  ộng Cơ       iều 

tra thu giữ gồm: 01  iện thoại nhãn hiệu Iphone 7, Plus màu hồng, lắp sim s  

0327303986 của Phạm Thị M; 01  iện thoại  i  ộng OPPO màu xanh, lắp sim 

s  0399159337 của Nguyễn Thị L; 01  iện thoại  i  ộng I      7 m         ắp 

sim s  0856271128 của Nguyễ  Vă  T; 01  iện thoại  i  ộng Iphone SE m    ỏ 

của Đỗ Thị O       ơ    iện bị              i    ng liên lạc ph c v  cho việc 

môi gi i mại dâm cần tịch thu      i           N                c. Đ i v i s  

tiền 2.300.000  ồng (Gồm: 500.000  ồng thu tại quầy lễ tân khách sạn VX là 

tiền thuê phòng 202 và 206; thu của O   phòng 202 1000.000  ồng tiền của T 

    O        800.000  ồng của V         L tại phòng 206 khách sạn VX) là vật 

chứng v  án cần tịch thu sung quỹ        c;   i v i 01 bao cao su nhãn hiệu 

“SURE”             d ng; 01 vỏ bao cao su nhãn hiệ  O  mi  ã  ị xé rách; 

01            ã qua s  d ng là vật chứng v  án không còn giá trị s  d ng cần 

tịch thu  ể tiêu hủy; 

[7] . Về      í: Bị       ải   ị       í          ơ    m           ị    ủ  

       ậ . 

[8]. Quyền kháng cáo: Bị    ,    ời có quyền l i       ĩ     liên quan 

      ề                    ời  ạ    ậ   ị  . 

V       ẽ       
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          : 

Că   ứ  iểm   khoản 2, khoản 4 Điều 328;  iểm s khoản 1 Điều 51,  iểm 

h khoả  1 Điều 52, khoả  2 Điều 35, khoả  1 Điều 38  Điều 47, Điều 50 Bộ luật 

Hình s .   

Că   ứ Điều 106; khoả  2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật t  t ng 

hình s  2015. 

Că   ứ vào Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

       ờng v  Qu c hội; khoản 1 M c I Danh m c mức án phí, lệ phí Tòa án.   

1.T       : Bị     Phạm Thị M phạm  ội “Môi giới mại dâm”. 

2. Hình phạt: 

X    ạ   ị     Phạm Thị M 03 (ba)  ăm 03(ba) tháng  ù    ời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 12/12/2020. 

Hình phạt bổ sung: Phạt Phạm Thị M 10.000.000 (M ời triệu)  ồng sung 

quỹ        c. 

3. Về x  lý vật chứng: 

Tịch thu 01 bao cao su nhãn hiệ  “SURE”             d ng; 01 vỏ bao 

cao su nhãn hiệ  O  mi  ã  ị xé rách; 01             ã        d ng  ể tiêu hủy.  

Tị       04 chiế   iện thoại niêm phong trong phong bì gồm: 01 iện 

thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng lắp sim s  0327303986 của Phạm Thị 

M; 01  iện thoại OPPO màu xanh, lắp sim s  0399159337 của Nguyễn Thị L; 

01  iện thoại nhãn hiệ  I      7 m         ắp sim s  0856271128 của Nguyễn 

Vă  T; 01  iện thoại I      SE m    ỏ của Đỗ Thị O  ể phát mại sung vào 

N                c.   

Tịch thu sung công quỹ N      c s  tiền 2.300.000 (hai triệ        ăm 

nghìn)  ồng . 

( Vật chứng và tài sản đã chuyển  hi cục  hi hành án dân sự thành phố 

Thái Bình quản lý có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 

27/01/2021)  .  

4. Về      í: Bị     Phạm Thị M   ải  ộ  200.000 (  i   ăm      )  ồ   

     í          ơ    m. 

5. Quyền kháng cáo: Bị     Phạm Thị M       ề            bản án 

        ời  ạ  15       ể  ừ                ơ    m 31/3/2021. Những n  ời có 

quyền l i       ĩ     liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản 

án phầ      i         ến quyền l i       ĩ     của mình         ời  ạ  15      

 ể  ừ        ậ     c bản án hoặc bả        c niêm yết. 
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Nơi nh n  

- N  ời    m  i         ; 

- VKSN  TP. T  i     ; 

- VKSND t    T  i     ; 

- T                    T  i     ; 

- S  T            T  i     ; 

- C i     THA S TP.T  i     ; 

- CQCSĐT Cô      TP. T  i     ; 

- Cơ      THAHS CATP Thái Bình 

- L    ồ  ơ      . 

                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

   

 

 

  

 


